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I .MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG
              

 

NN
CHỦ ĐỀ: " NGHỀ NGHIỆP"

tt Nội dung năm Mạng nội dung 
chủ đề 

Mạng hoạt động chủ 
đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Phạ
m vi 
thực 
hiện

5
Nhánh 
1  (3/11 
- 1/11)

Nhánh 
2   

(10/11-
14/11)

Nhánh  
3   

(17/11-
21/11)

Nhánh 
4  

(24/11-
28/11)

Nhánh 
5    

(1/12- 
5/12)

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạc

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục

TLH
D

Tập kết hợp 5 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể dục 

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục. Bài tập số 
3:  HH: Gà gáy / Tay: 
hai cánh tay đánh 
chéo nhau về phía 
trướcvà ra sau/ Bụng: 
Đứng cúi về phía 
trước / Chân: Đưa 
từng chân một vuông 
góc ra phía trước/ Bật: 
Bật lên trước, lùi lại, 
sang bên

Sân 
chơi

Sân 
choi x TDS TDS TDS TDS TDS

7
Đi trong đường 
hẹp 3m x 0,2m, 
bật xa

KQ
MĐ

Đi trong đường 
hẹp 3m x 
0,2m, bật xa

- Tiết học: Đi trong 
đường hẹp 3m x 0,2m, 
bật xa
- Trò chơi:: Ai khéo 
hơn

Lớp 
học Khối x  HĐH+

HĐNT    
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16

Bò theo đường 
zíc zắc (rộng 
50cm, có 3-4 
điểm zic zắc, 
mỗi điểm cách 
nhau 2,5m)

TLH
D

Bò theo đường 
zíc zắc (rộng 
50cm, có 3-4 
điểm zic zắc, 
mỗi điểm cách 
nhau 2,5m)

-  Tiết học: Bò theo 
đường zíc zắc (rộng 
50cm, có 3-4 điểm zic 
zắc, mỗi điểm cách 
nhau 2,5m)
TC: Chú bộ đội tí hon

Lớp 
học Khối x     HĐH+

HĐNT

20
Tung bóng với 
cô ở khoảng 
cách xa 2,5m

ND
CT

Tung bóng với 
cô ở khoảng 
cách xa 2,5m

- Tiết học: Tung bóng 
với cô ở khoảng cách 
xa 2,5m
- TC:Vận đông viên 
nhí

Lớp 
học x    HĐH+

HĐNT  

32 Bật vào vòng KQ
MĐ Bật vào vòng -Tiết học: Bật vào 

vòng
Lớp 
học Khối x  HĐH    

36 Xoay tròn cổ tay KQ
MĐ

Xoay tròn cổ 
tay

-Trẻ thực hiện  bài tập 
khởi động
- Tập yoga

Sân 
chơi

Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS TDS

38 Vẽ hình tròn 
theo mẫu

KQ
MĐ

Vẽ hình tròn 
theo mẫu

Trẻ vẽ một số hình 
theo ý thich như 

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

39
Xếp chồng các 
hình khối khác 

nhau

KQ
MĐ

Cắt thẳng một 
đoạn 10cm

 Trẻ Cắt thẳng một 
đoạn 10cm 

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

40
Tập sử dụng bút 
tô vẽ nguệch 
ngoạc

KQ
MĐ

Xếp chồng các 
hình khối khác 

nhau

Trẻ xây các kiểu nhà 1 
tâng, nhà nhiều tầng...

Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐC     

44
Sử dụng một số 

thiết bị văn 
phòng phẩm

ĐP
Sử dụng một 
số thiết bị văn 
phòng phẩm

Trẻ Sử dụng một số 
thiết bị như : Keo, 

kéo, giấy…

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

54 Diễn đạt nhu 
cầu cá nhân

ND
CT

Diễn đạt nhu 
cầu cá nhân

 Trẻ nói lên nhu cầu 
về ăn, ngủ , vs của 

mình

Lớp 
học

Lớp 
học x  VSAN  VSAN

  VSAN  VSAN  VSAN 
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57

Có một số hành 
vi tốt trong ăn 
uống khi được 

nhắc nhở

KQ
MĐ

Không kén 
chọn thức ăn, 

ăn hết suất

Rèn trẻ ăn đa dạng 
thức ăn, ăn hết suất

Lớp 
học

Lớp 
học x  VSAN  VSAN

  VSAN  VSAN  VSAN 

60 Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

KQ
MĐ

Đi vệ sinh 
đúng nơi quy 

định

   Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

Lớp 
học

Lớp 
học x  VSAN  VSAN

  VSAN  VSAN  VSAN 

61

Nhận biết trang 
phục theo thời 
tiết. Bước đầu 

tập mặc quần áo

ND
CT

Nhận biết 
trang phục 

theo thời tiết. 
Bước đầu tập 
mặc quần áo

TC: " Phân loại trang 
phục cho phù hợp thời 

tiết"

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

62
Nhận biết một 

số biểu hiện khi 
ốm

ND
CT

Nhận biết một 
số biểu hiện 

khi ốm
TC: " Bác sỹ nhí" Lớp 

học
Lớp 
học x HĐC     

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

69

Đặc điểm nổi 
bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi

ND
CT

Đặc điểm nổi 
bật, công dụng, 
cách sử dụng 
đồ dùng, đồ 

chơi

 "Đồ dùng gia các cô 
các bác"

- TC: Bé vui khám 
phá""

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

ND
CT

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 2  và 
đếm theo khả 
năng

- Tiết học : " Đếm trên 
đối tượng trong phạm 

vi 2"

Lớp 
học Khối x  HĐH+

HĐG    

84

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 5 và 
đếm theo khả 

năng ND
CT

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 3 và 
đếm theo khả 
năng

Tiết học : " Đếm trên 
đối tượng trong phạm 

vi  3"

Lớp 
học Khôi x    HĐH+

HĐC  
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86

Có khả năng so 
sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 

phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 
hơn

KQ
MĐ

Có khả năng 
so sánh số 
lượng hai 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 2 
bằng các cách 
khác nhau và 
nói được các 
từ: bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

 Tiết học: So sánh đối 
tượng trong phạm vi 2

Lớp 
học Khối x   HĐH   

96
Sử dụng các 

hình hình học để 
chắp ghép

ND
CT

Sử dụng các 
hình hình học 
để chắp ghép

Tc: Bé ghép hình Lớp 
học

Lớp 
học x   HĐC 

103

Tên gọi sản 
phẩm, ích lợi 
của các nghề 
trong xã hội

ND
CT

Tên gọi sản 
phẩm, ích lợi 
của các nghề 
trong xã hội

"Bé tìm hiểu 1 số 
nghề",
: "Chú bộ đội của bé"\
- TC: Phân loại đồ 
dung,trang phục, sản 
phẩm theo nghề
- Trò chuyện về các 
loại sữa và các sản 
phẩm từ sữa

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐC HĐG HĐC HĐG HĐH+

HĐG

104 Tên một số lễ 
hội 

ND
CT

Tên một số lễ 
hội của 
trường::  ngày 
hội của cô; 
chúng em là 
chiến sy tý hon

Trò truyện về một số 
ngày lễ hội của 
trường: ngày hội của 
cô; chúng em là chiến 
sy tý hon, ngày tết, 
20/10...

Lớp 
học

Lớp 
học x LH LH LH LH LH

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

107

Nghe hiểu được 
các từ khái quát 
chỉ người, tên 
gọi đồ vật, sự 

KQ
MĐ

Nghe hiểu 
được các từ 
khái quát chỉ 
người, tên gọi 

Trò chuyện với trẻ các 
từ khái quát chỉ người, 
tên gọi đồ vật, sự vật, 
hành động, hiện tượng 

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐNT  HĐNT  HĐNT  HĐNT HĐNT 
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vật, hành động, 
hiện tượng gần 
gũi, quen thuộc

đồ vật, sự vật, 
hành động, 

hiện tượng gần 
gũi, quen 

thuộc

gần gũi, quen thuộc

108
Nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

ND
CT

Nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

Nghe hiểu và làm theo 
yêu cầu đơn giản của 

cô

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

109

Nghe hiểu, sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 

rộng trong giao 
tiếp

ND
CT

Nghe hiểu, sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 

rộng trong giao 
tiếp

Trẻ sử dụng các câu 
đơn, câu mở rộng 

trong giao tiếp với cô 
và các bạn

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

110

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi

ND
CT

Nghe hiểu nội 
dung truyện 
kể, truyện đọc 
phù hợp với độ 
tuổi theo chủ 
đề ngành nghề

- Tiết học: Truyện" 
Bác sỹ chim gõ kiến"; 
" Hai anh em" 

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐH+

HĐC
HĐH+
HĐC  

111

Có khả năng 
nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với 

độ tuổi

ND
CT

Nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi 
theo chủ đề 
nghề nghiệp

- Đồng dao: Cái bống 
đi chợ cầu canh, tay 
đep
- Câu đố: Chú cảnh sát 
giao thông,cô giao

Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐC HĐG HĐC  

113
Lắng nghe và trả 
lời câu hỏi của 
người đối thoại

KQ
MĐ

Lắng nghe và 
trả lời câu hỏi 
của người đối 

thoại

- Trò chuyện về ước 
mơ của bé, nghề 

nghiệp của bố mẹ, về 
chú bộ đội

Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐC    

114

Sử dụng các từ 
thông dụng chỉ 

sự vật, hoạt 
động, đặc điểm

KQ
MĐ

Sử dụng các từ 
thông dụng chỉ 
sự vật, hoạt 
động, đặc điểm

TC: Ai nhanh nhất Lớp 
học

Lớp 
học x     HĐG 
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117

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 

đồng dao phù 
hợp độ tuổi

ND
CT

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi 
(trong đó có 
những bài thơ, 
ca dao của địa 
phương) theo 
chủ đề ngành 
nghề

- Tiết học: Thơ : " 
Làm nghề như bố'; 
"Chiếc cầu mới"; " Xe 
chữa cháy"

Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐH  HĐH HĐH

120

Tập đóng vai 
theo lời dẫn 

chuyện của giáo 
viên

ND
CT

Tập đóng vai 
theo lời dẫn 
chuyện của 
giáo viên

Trẻ tập đóng vai theo 
lời dẫn chuyện của cô

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

121
Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 

phép

ND
CT

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 

phép

Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép như: 

vâng , dạ. ạ...

Lớp 
học

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT

123

Trả lời và đặt 
các câu hỏi: 

"Ai?"; "Cái gì?"; 
"Ở đâu?"; "Khi 

nào?"

ND
CT

Trả lời và đặt 
các câu hỏi: 
"Ai?"; "Cái 

gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"

Trả lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; 
"Ở đâu?"; "Khi nào?"

Lớp 
học

Lớp 
học x ĐTT ĐTT  

126

Cầm sách đúng 
chiều, mở sách, 

xem tranh và 
"đọc" truyện. 

ND
CT

Cầm sách đúng 
chiều, mở 
sách, xem 

tranh và "đọc" 
truyện. 

Trẻ cầm sách đúng 
chiều, mở sách, xem 

tranh và "đọc" truyện. 

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN  TCNKXH Lớp 
học

133

Mạnh dạn tham 
gia  các hoạt 

động và trả lời 
câu hỏi

KQ
MĐ

Mạnh dạn 
tham gia  các 
hoạt động và 
trả lời câu hỏi

Mạnh dạn tham gia  
các hoạt động và trả 

lời câu hỏi

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

136

Một số trạng 
thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận )

ND
CT

Một số trạng 
thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận )

Trẻ thể hiện cảm xúc 
vui, buồn,sợ hãi...  

theo hoàn cảnh

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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137

Biểu lộ trạng 
thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói; 
trò chơi; hát, 

vận động

ND
CT

Biểu lộ trạng 
thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói; 
trò chơi; hát, 

vận động

Trẻ biểu lộ trạng thái 
cảm xúc qua nét mặt, 
cử chỉ, giọng nói; trò 
chơi; hát, vận động

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

138
Kính trọng yêu 
thương chú bộ 
đội

ND
CT

Kính trọng yêu 
thương chú bộ 
đội

- Tiết học: Chú bộ đội 
bé yêu

Lớp 
học

Lớp 
học x     HĐH

144
Cử chỉ, lời nói lễ 
phép (chào hỏi, 

cảm ơn ) 

ND
CT

Cử chỉ, lời nói 
lễ phép (chào 
hỏi, cảm ơn ) 

Rèn trẻ lễ phép chào 
hỏi như: Con chào bố, 

mẹ; Cháu chào 
cô...Cảm ơn bạn

Lớp 
học

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

146 Chờ đến lượt KQ
MĐ

Chờ đến lượt, 
chơi đoàn kêt

TC: " Cùng chơi nhé"
-

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐNT  HĐNT  HĐNT  HĐNT HĐNT 

147

Nhận biết hành 
vi " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu"

ND
CT

Nhận biết hành 
vi " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu"

TC: Hành vi " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐNT  HĐNT  HĐNT  HĐNT HĐNT 

149
Bảo vệ và chăm 
sóc con vật, cây 

cối gần gũi

ND
CT

Bảo vệ và 
chăm sóc con 
vật, cây cối 

gần gũi

-  TC: Bác nông dân 
tý hon

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐNT  HĐNT  HĐNT  HĐNT HĐNT 

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MY

153

Nghe âm thanh 
gợi cảm; các bài 

hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi 
bật của các sự 
vật, hiện tượng 

trong thiên 
nhiên, cuộc sống 

và tác phẩm 
nghệ thuật

KQ
MĐ

Nghe âm thanh 
gợi cảm; các 
bài hát, bản 
nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn 
vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, 
hiện tượng 
trong thiên 
nhiên, cuộc 
sống và tác 

- Trẻ nquan sát.
- Quan sát: Cây xoài, 
Cây vũ sữa,  cây hoa 
đồng tiền, cây hoa lan 
hồ điệp, cây hoa ngũ 
sắc, cây hoa bỏng....
- quan sát thời tiết
Quan sát công việc 
của các cô nhân viên 
nấu ăn

Sân 
chơi

Sân 
chơi x HĐNT  HĐNT  HĐNT  HĐNT HĐNT 
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phẩm nghệ 
thuật theo chủ 
đề ngành nghề 

154

Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; kể 
chuyện

KQ
MĐ

Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; 
kể chuyện về 
nghề nghiệp

Nghe bài hát: 
- Ước mơ xanh
- Cảm ơn chú bộ đội
-Em tập lái ô tô
- Đồng dao: Cái bống 
đi chợ cầu canh, tay 
đẹp

Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐC  HĐC  HĐC HĐC HĐC 

155

Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 

bật của tác phẩm 
tạo hình

KQ
MĐ

Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 

bật của tác 
phẩm tạo hình

 Trò chuyện: Trẻ nói 
cảm nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 

tạo hình

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

156

Nghe các bài 
hát, bản nhạc 

(nhạc thiếu nhi, 
dân ca)

KQ
MĐ

Nghe các bài 
hát, bản nhạc 
chủ đê nghề 
nghiệp

Làm quen và Ôn các 
bài hát:
- Cháu yêu cô chú 
công nhân
- Cháu yêu cô chú thợ 
dệt
-Cô giáo

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐH+

HĐC  HĐH+
HĐC  HĐH+

HĐC

158

Vận động đơn 
giản theo nhịp 

điệu của các bài 
hát, bản nhạc

KQ
MĐ

Vận động đơn 
giản theo nhịp 
điệu của các 
bài hát, bản 
nhạc chủ đề 
NN

- Tiết học: Dạy vận 
động vỗ tay theo tiết 
tấu chậm bài: " Cháu 
yêu cô chú công nhân"

Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐH+

HĐC    

160

Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp 
bài hát, bản nhạc

KQ
MĐ

Sử dụng các 
dụng cụ gõ 
đệm theo 
phách, nhịp 
chủ đề NN

Tiết học : Vỗ taytheo 
tiết tấu chậm bài" 
Cháu yêu cô chú công 
nhân"

Lớp 
học

Lớp 
học x     HĐH+

HĐC

161
Sử dụng các 

nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo 

KQ
MĐ

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo 

- Tiết học: " Trang trí 
bưu thiếp tặng cô"

Lớp 
học

Lớp 
học x    HĐH  
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ra các sản phẩm ra các sản 
phẩm chủ đề 
NN

162

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 

thẳng, xiên, 
ngang để tạo 

thành bức tranh 
đơn giản

KQ
MĐ

Sử dụng một 
số kỹ năng vẽ 
nét thẳng, xiên, 
ngang để tạo 
thành bức 
tranh đơn giản 
chủ đề NN

 - Tiết học: " Vẽ mũ 
bác sỹ" Vẽ hoa tặng 
chú bộ đội
- Vẽ mũ bác sỹ,đồ 
dùng nấu ăn,đèn 
pin,bánh...

Lớp 
học

Lớp 
học x BĐC HĐH  HĐC HĐC  HĐH

163

Trẻ cắt,xé theo 
dải, xé vụn và 
dán thành sản 
phẩm đơn giản

KQ
MĐ

cắt,Xé theo 
dải, xé vụn và 
dán thành sản 
phẩm đơn giản 
chủ đề NN

Cắt dán quần áo Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

164

 Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 

1 khối hoặc 2 
khối

KQ
MĐ

 Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo 
thành các sản 
phẩm chủ đề 
NN

 Tiết học: Nặn đôi đũa 
- Dự án: Cái bát

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐH    HĐH   

166 Màu sắc cơ bản 
của màu nước ĐP

Màu sắc cơ 
bản của màu 

nước

Trẻ tô màu tranh theo 
chủ đề

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

169 Làm đồ chơi 
theo chủ đề

ND
CT

Tạo ra các sản 
phẩm đơn giản 

theo ý thích

CĐ NN: làm cái bát, 
cốc, đũa

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

170 Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

ND
CT

Đặt tên cho 
sản phẩm của 

mình

Đặt tên cho sản phẩm 
của mình

Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

Tổng số 38 39 38 40 39
Lĩnh vực thể chất 12 9 11 9 11
Lĩnh vực nhận thức 3 4 3 3 4
Lĩnh vực ngôn ngữ 8 9 8 8 8
Lĩnh vực TCKNXH 7 7 7 7 7

Cộng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào 

nhánh chủ đề

Lĩnh vực thẩm mỹ 10 9 9 10 10
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38 39 38 40 39
Đón - trả trẻ 2 2 3 3 2
Thể dục sáng 2 2 2 2 2
Hoạt động góc 13 12 13 12 12
Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5 5
Vệ sinh – ăn ngủ 5 5 5 5 5
Hoạt động chiều 8 6 5 6 7
Tham quan dã ngoại
Lễ hội
Hoạt động học 5 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 1 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1
Giờ TCKNXH 1 1

Chia theo
hoạt động 

trong chế độ 
sinh hoạt

Chia cụ thể
hoạt động học

Giờ thẩm mỹ 2 2 2 1 2
11
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có)

Nhánh “ước mơ của bé” 1  Từ (3/11 đến 7/11/2025) Phạm Thị Tươi

Nhánh “Bố mẹ làm nghề gì” 1 Từ ( 10/11 đến 14/11/2025) Trần Thị Phương Mai

Nhánh “Ngày hội của cô” 1 Từ (18/11 đến 22/11/2025) Phạm Thị Tươi

Nhánh “Sữa và các sản phẩm của sữa” 1 Từ (24/11-đến 28/11/2025) Trần Thị Phương Mai

Nhánh “Chú bộ độ của bé” 1 Từ ( 1/12 đến 5/12/2025) Phạm Thị Tươi

III.CHUẨN BỊ

Nhánh “ước mơ của 
bé”

Nhánh “Bố mẹ làm 
nghề gì”

Nhánh “Sữa và các 
sản phẩm từ sữa  ”

Nhánh “Ngày hội của 
cô”

Nhánh “Chú bộ độ của 
bé”

Giáo viên

- Tranh ảnh, lô tô về 
công việc nghề nghiệp 
mà bé mơ ước.

-Tranh ảnh lô tô về nghề 
nghiệp của bố mẹ.

- Tranh ảnh, đồ dùng đồ 
chơi về sữa và các sản 
phẩm từ sữa, lô tô đồ 
dùng đồ chơi ở góc chơi

- Tranh ảnh, lô tô về 
công việc nghề nghiệp 
của cô giáo 

Tranh ảnh lô tô về công 
việc của chú bộ đội.
-Đồ dùng đồ chơi về chủ 
đề

Nhà trường -Nguyên học liệu cho 
trẻ hoạt động

Bổ sung nguyên học liệu 
để giáo viên tạo môi 
trường theo chủ đề.

-Nguyên học liệu cho 
trẻ hoạt động

Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt 
động.

Bổ sung thêm đồ chơi 
các góc

Phụ huynh Bổ sung thêm đồ chơi 
các góc

Ủng  hộ các nguyên học 
liệu: báo, giấy 1 mặt , vỏ 
hộp, bìa lịch.

Bổ sung nguyên học 
liệu

Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ khi đến lớp

Trò chuyện với trẻ về 
công việc của chú bộ đội.

Trẻ Trò chuyện với trẻ về 
công việc của bố mẹ.

Tranh ảnh về nghề 
nghiệp của bố mẹ

Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ

-Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề

Tranh ảnh về công việc 
của chú bộ đội.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về nghề nghiệp:
 - Ước mơ xanh
- Cảm ơn chú bộ đội
-Em tập lái ô tô
- Đồng dao: Cái bống đi chợ cầu canh, tay đẹp

2 Thể dục sáng

-Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu Đi với các kiểu đi( lên dốc, xuống dốc, chui qua hang, chạy nhanh)
. Bài tập số 3: 
 HH: Gà gáy 
Tay: hai cánh tay đánh chéo nhau về phía trướcvà ra sau
 Bụng: Đứng cúi về phía trước 
 Chân: Đưa từng chân một vuông góc ra phía trước
 Bật: Bật lên trước, lùi lại, sang bên
 - Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 2-3 vòng.

Nhánh 
“Ước mơ 
của bé ”

Ngày 3/11/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: 
Nặn đôi đũa

Ngày 4/11/2025
Lĩnhvực:PTNN
-Tên HĐH: Truyện: 
Bác sỹ chim gõ kiến

Ngày 5/11/2025
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: Ghép đôi

Ngày 6/11/2025
-Lĩnh vực:PTTC
-Tên HĐH: -Tiết 
học: Bật vào vòng

Ngày 7/11/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: Dạy 
hát: Cháu yêu cô 
chú thợ dệt

Nhánh 
“Bố mẹ 
làm nghề 
gì”

Ngày 10/11/2025
-Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH:Đi trong 
đường hẹp 3m x 0,2m, 
đầu đội túi cát

Ngày 11/11/2025
-Lĩnh vực:PTNT
-Tên HĐH:Đếm trong 
phạm vi 2

Ngày 12/11/2025
-Lĩnhvực:PTTM
-Tên HĐH:Dạy vận 
động vỗ đệm bài: " 
Em tập lái ô tô"

Ngày 13/11/2025
-Lĩnh vực:PTNN
TênHĐH:Thơ:  
Chiếc cầu mới 

Ngày 14/11/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: vẽ mũ 
bác sỹ 3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
“Ngày hội 
của cô”

Ngày 17/11/2025
-Lĩnh vực:PTNN
-Tên HĐH: Truyện: Hai 
anh em

Ngày 18/11/2025
Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Dạy hát 
:Cô giáo

Ngày 19/11/2025
-Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: Đếm trên 
đối tượng trong phạm 
vi 3 

Ngày 20/11/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: Trang trí 
bưu thiếp tặng cô

Ngày 21/11/2025
-Lĩnh vực:PTTC
-Tên HĐH: Bật 
xa 25cm
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
“Sữa và 
các sản 
phẩm từ 
sữa ”

Ngày 24/11/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH:Dạy vận động 
vỗ tay theo tiết tấu chậm 
bài: " Cháu yêu cô chú 
công nhân"

Ngày 25/11/2025
-Lĩnh vực:PTTC
-Tên HĐH:Tung bóng 
với cô ở khoảng cách 
2,5m

Ngày 26/11/2025
-Lĩnhvực:PTNT
-Tên HĐH: So sánh 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 2

Ngày 27/11/2025
-Lĩnh vực:PTTM
Tên HĐH: Những 
chiếc ca xinh

Ngày 28/11/2025
-Lĩnh vực:PTNN
-Tên 
HĐ:Thơ:Làm 
nghề như bố 

Nhánh 
“Bé làm 
chú bộ 
đội ”

Ngày 1/12/2025
Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: Vẽ Hoa tặng 
chú bộ đội

Ngày 2/12/2025
Lĩnhvực:
PTTCKNXH.(Sel)
-Tên HĐH:Bé yêu chú 
bộ đội

Ngày 3/12/2025
-Lĩnh vực:PTTC
-Tên HĐH:Bò theo 
đường zíc zắc (rộng 
50cm, có 3-4 điểm zic 
zắc, mỗi điểm cách 
nhau 2,5m)

Ngày 4/12/2025
Lĩnh vực:PTNN
-Tên HĐH:Thơ:Chú 
bộ đội của em

Ngày 5/12/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH:Dạy 
hát :Chú bộ đội

Nhánh 
“Ước mơ 
của bé ”

- Ngày 3/11/2025
- Đi trong đường hẹp 3m 
x 0,2m, đầu đội túi cát
-TCVĐ: Mèo và chim sẻ

Ngày 4/11/2025
- Quan sát lá cây hoa 
lan ý
-TCVĐ: Bật vào vòng
- Chơi tự do

Ngày 5/11/2025
-QS: Rễ cây kim tiền
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do

Ngày 6/11/2025
- Quan sát trời nắng
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Chơi tụ do

Ngày 7/11/2025
-Qs : C  ây ngũ 
gia bì
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi tự do

Nhánh 
“Bố mẹ 
bé làm 
nghề gì ”

 Ngày 10/11/2025
 QS: lá cây lan vũ nữ. 
- TCVĐ: Nhảy lò cò 2m
- Chơi tự chọn.

Ngày 11/11/2025
- QS: Thân cây kim 
tiền
TC: Đi trong đường 
hẹp 3m x 0,2m, đầu 
đội túi cát
-TCVĐ: Mèo và chim 
sẻ

 Ngày 12/11/2025
QS: Lá cây hoa tóc 
tiên
-TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
-Chơi tự do

Ngày 13/11/2025
QS :Bầu trời
-TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do

Ngày 14/11/2025
- QS:Lá cây hoa 
hồng môn
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

     Nhánh 
Sữa và 
các sản 
phẩm từ 
sữa

Ngày 17/11/2025
- Quan sát mây
-TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do

Ngày 18/11/2025
- Quan sát : rễ cây hoa 
lan dù
- TCVĐ: Kéo cưa lừa 
xẻ
- Chơi tụ do

Ngày19/11/2025
-QS: lá cây hoa bách 
thuỷ tiên
-TCVĐ: Rồng rắn lên 
mây
-Chơi tự do

Ngày 20/11/2025
-QS: lá khô 
- Bật xa 25 cm
-TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ

Ngày 21/11/2025
-QS: Quan sát 
công việc của các 
cô nhân viên nấu 
ăn.
-TCVĐ: Lộn cầu 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

9 1
0/1

1/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

vồng
-Chơi tự do

Nhánh 
“Ngày hội 
của cô ”

Ngày 24/11/2025
-QS: hộp sữa TH 
-TCVĐ: Xi ba khoai
-Chơi tự do

Ngày 25/11/2025
- Quan sát và đàm 
thoại về gió
-TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do

Ngày26/11/2025
-QS: lá cây ớt
-TCVĐ: Mèo và chim 
sẻ

Ngày 27/11/2025
-QS:  Thân cây ngũ 
gia bì.
-TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
-Chơi tự do

Ngày 28/11/2025
- Quan sát : rễ cây 
hoa lan vũ nữ
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Chơi tự do

Nhánh 
“Chú bộ 
độ của 
bé”

Ngày 1/12/2025
- QS:  chú bộ đội
- TCVĐ: Nhảy lò cò 2m
- Chơi tự chọn

Ngày 2/12/2025
-QS: Quan sát công 
việc của các cô nhân 
viên nấu ăn.
-TCVĐ: Rồng rắn lên 
mây
-Chơi tự do

Ngày 3/12/2025
- Quan sát trời nắng
-TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do

Ngày 4/12/2025
- QS:Thâncây quất
- TCVĐ:Kéo cưa 
lừa xẻ.
- Chơi tự do

Ngày 5/12/2025
-QS: lá cây thông 
nhật
-TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Trẻ nói lên nhu cầu về ăn, ngủ , vs của mình
- Rèn trẻ ăn đa dạng thức ăn, ăn hết suất  
-  Đi vệ sinh đúng nơi quy định

Ngày 5/11/2025
Trò chuyện về ước mơ 
của bé.
- TC: Bác sĩ nhí

Ngày 6/11/2025
- LQ bài hát: Cháu 
yêu cô chú thợ dệt

Ngày 7/11/2025
- Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau don đồ 
dùng , đồ chơi.

Nhánh 
:Ước mơ 
của bé 

Ngày 3/11/2025
Trả lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi nào?"
-Bé tìm hiểu 1 số nghề
- Chơi tự chọn

- Ngày 4/11/2025
 Đọc đồng dao: Cái 
bống đi chợ cầu canh
-TC: Mèo đuổi chuột

Nhánh 
“Bố mẹ 
làm nghề 
gì”

Ngày 10/11/2025
 Trò chuyện về nghề 
nghiệp của bố mẹ.
- - Đồng dao: Cái bống 
đi chợ cầu canh, tay đep
- Câu đố: Chú cảnh sát 
giao thông,cô giao Chơi 
góc tự chọn.

Ngày 11/11/2025
Trả lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; 
"Ở đâu?"; "Khi nào?"
- Nghe truyện: vẽ 
chân dung mẹ.

Ngày12/11/2025
Trẻ vận động theo ý 
thích khi hát / nghe 
các bài hát, bản nhạc 
theo chủ đề: 

Ngày 13/11/2025
-Ôn vận động vỗ 
đệm bài: " Em tập lái 
ô tô"

Ngày 
14/11/2025

 Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau don đồ 
dùng, đồ chơi.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh Ngày 17/11/2025  Ngày 18/11/2025 Ngày 19/11/2025 Ngày 20/11/2025 Ngày 21/11/2025

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

9 1
0/1

1/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

“Sữa và 
các sản 
phẩm từ 
sữa ”

- Ôn bài hát: 
Cô giáo
- Đồng dao: Cái bống đi 
chợ cầu canh, tay đep
- Câu đố: Chú cảnh sát 
giao thông,cô giao

 Trả lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; 
"Ở đâu?"; "Khi 
nào?"Ôn thơ: “ Chiếc 
cầu mới”
-Chơi lắp ghép.

- Nghe truyện: chim 
thợ may
- Chơi tự chọn
- Nghe nhạc thiếu nhi

- Ôn thơ“ Làm nghề 
như bố”

- Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau don đồ 
dùng , đồ chơi.

Nhánh 
“Ngày hội 
của cô”

Ngày 24/11/2025
- Trò chuyện về các loại 
sữa và các sản phẩm từ 
sữa.
-TC: Cáo thỏ

Ngày 25/11/2025
Ôn vận động vỗ tay 
theo tiết tấu chậm bài: 
" Cháu yêu cô chú 
công nhân"

Ngày26/11/2025
- Ôn thơ:
Chiếc cầu mới 
-TC: Mèo và chim sẻ

Ngày 27/11/2025
- Trả lời và đặt các 
câu hỏi: "Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; "Khi 
nào
- Nghe truyện: gà 
trống và hạt đậu

Ngày 28/11/2025
- Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau don đồ 
dùng , đồ chơi.

Nhánh 
“Chú bộ 
độ của bé

Ngày 1/12/2025
- Trò chuyện về  chú 

bộ đội
-  Đồng dao: Cái bống 

đi chợ cầu canh, tay 
đep
- Câu đố: Chú cảnh 
sát giao thông,cô 
giao

Ngày 2/12/2025
Trả lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; 
"Ở đâu?"; "Khi nào?"\
-TC:Ghép hình

Ngày3/12/2025
- LQ bài thơ: Xe chữa 
cháy.
-Chơi lắp ghép.
- Nghe nhạc thiếu nhi.

Ngày 4/12/2025
LQ bài hát: Chú bộ 
đội.

Ngày 5/12/2025
- Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau dọn đồ 
dùng , đồ chơi.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

- Trẻ lựa chọn vai chơi 
và cùng chơi với các bạn 
trong nhóm.
- Trẻ tập thao tác nấu 
một số món ăn đơn giản.
- Trẻ lấy và cất đồ dùng 
dụng cụ đúng nơi quy 
định.

x x

Đầu bếp 
nhí

TC : Bữa 
cơm ngon

- Trẻ biết sử dụng các đồ 
dùng nấu ăn và có kỹ năng 
chế biến một số món ăn.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ trong 
khi chế biến.
- Biết sắp và bày bàn ăn đặt 
gọn gàng
- Trẻ biết tên một số món ăn 
quen thuộc.
- Trẻ thực hiện được một số 
thao tác đơn giản trong chế 
biến món ăn.
- Biết lấy và cất đồ dùng 
đúng nơi quy định.

- Tc: Trẻ thực hành bóc 
trứng

- Album một số món 
ăn từ thịt, rau
- Đồ dùng nấu ăn (nồi, 
xoong, chảo, bát, thìa, 
hoa quả trộn…)

x x

x

x
x

1 Góc phân 
vai

* TC: Siêu 
thị BigC
- Cửa hàng 
bán đồ dùng 
, ngành 
nghề

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng.

- Trẻ biết lấy đúng hàng 
cho khách.
- Biết dọn hàng gọn gàng 
ngăn nắp.

- Mời chào khách hàng, 
giới thiệu mặt hàng, mua 
và bán hàng, bán tranh.
- Trẻ sắp đặt hàng, gắn 
bảng giá.
- Bán một số mặt hàng 
phù hợp với bảng giá.
- Đóng gói hàng, 
- Trẻ biết giao hàng 
đúng yêu cầu của khách

- Một số đồ dựng, 
dụng cụ, phục vụ cho 
chú bộ đội, bác sĩ, xây 
dựng, quần, áo  mũ, 
dép,dụng cụ y tế, cuốc 
xẻng,,,
- Sảm phẩm một số đồ 
dùng quen   thuộc : 
Bát, thìa ,quần áo, 
sách vở ba lô, vòng 
tay, mũ, hoa quả, thức 
ăn…
- Tiền mua hàng (Thẻ 
số có chấm tròn)

x x x x x
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Phân phối vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

*TC Bế em
- Biết các kỹ năng, thao tác 
khi bế em 
- Biết cách cho em ăn, mặc 
quần áo cho em, ru em ngủ

- Trẻ về nhóm, cùng 
nhau chơi.
- Trẻ bế em ru cho em 
ngủ, khi em dậy biết rửa 
mặt cho em, cho ăn
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi xong 
gọn gàng.
- Trẻ về nhóm, cùng 
nhau chơi.

- Một số đồ dùng 
phục vụ góc chơi gia 
đình, búp bê tranh 
ảnh về gia đình, quần 
áo cho búp bê…
- Mẫu gợi ý của cô 
các tranh

x x x

x x

Phòng 
khám nhí

- Biết cách chào hỏi, khám 
bệnh cho bệnh nhân
- Biết cách phát thuốc, dặn 
dò bệnh nhân liều dùng, 
uống vào thời điểm nào
- Biết lấy và cất đồ dùng 
đúng nơi quy định

- Trẻ chào hỏi, khám 
bệnh cho bệnh nhân khi 
có bệnh nhân đến khám

 mẫu 
- Đồ dùng khám bệnh, 
áo mũ bác sĩ
- Thuốc cho bệnh 
nhân

2 Góc xây 
dựng

Kỹ sư tý 
hon

- TC: Xây  
nhà máy

-Xây bệnh 
viện 

- Xây 
doanh trại 
quân đội 

- Biết chắp ghép các khối 
hình học để tạo nên khuôn 
viên bệnh viện, doanh trại bộ 
đội,công trình theo mẫu hoặc 
theo ý của trẻ.
- Dùng các loại cây, hoa để 
trang trí cho công trình thêm 
đẹp.
- Biết tháo lắp những cây 
hoa để trồng.
- Biết tôn trọng, hợp tác 
cùng bạn trong khi chơi

Dùng các nguyên vật 
liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ 
để lắp ráp thành công 
trình theo mẫu hoặc ý 
của trẻ.
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi xong 
gọn gàng.

- Mẫu gợi ý về công 
trình xây bệnh viện, 
doanh trại bộ đội
- Một số đồ dùng phụ 
trợ : gạch, cây xanh, 
cây hoa, cổng, một số 
đồ chơi cho trẻ  - Trẻ 
về nhóm, cùng nhau 
chơi.
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Phân phối vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

3 Góc học 
tập

Bé nào 
thông minh 

nhất

- Trẻ biết nhận biết được các 
hình vuông, tròn, tam giác, 
chữ nhật.
- Nhận biết phân biệt một số 
đồ dùng nghành nghề 
- Xếp tương ứng
- Nối tương ứng các đồ dùng 
bác sĩ, chú bộ đội
- Bé tìm cho đúng
Phân loại một số đồ dùng 
trong xây dựng
- Phân loại đồ dùng bác sĩ

- Xếp xen kẽ
- Nối tương ứng 
-Phân loại đồ dùng 
ngành nghề khác nhau
- Xếp đúng số lượng
- TC: Phân loại đồ dùng, 
trang phục, sản phẩm 
theo nghề
-Sưu tầm ảnh chủ đề

- Quân rời, tranh lô tô 
về chủ đề nghề nghiệp 
- Một số hình vuông, 
tròn, tam giác, chữ 
nhật., các số, nhóm 
đối tượng có số lượng 
1, 2,3
- Tranh mẫu, các 
mảnh tranh ghép một 
số nghề
- Các bảng dạ đề chơi 
các trò chơi ghép 
tranh, ghép hình, về 
sở thích, nhu cầu  
nghề nghiệp sắp xếp 
theo lozic, xếp cho đủ 
số lượng, so hình 
đoán số…

x x x

x x

4 Góc
sách

Câu 
chuyện của 

bé

- Trẻ biết hướng đọc từ trái 
sang phải, từ trên xuống 
dưới.
- Trẻ có khả năng kể được sự 
vật, hiện tượng đơn giản theo 
đồ vật, tranh.
- Trẻ thể hiện sự thích thú 
với sách truyện và biết giữ 
gìn sách.
- Trẻ cầm sách đúng chiều, 
mở sách, xem tranh và "đọc" 
truyện

- Xem tranh ảnh, album, 
sưu tập nói về, nghề 
nghiệp
- Đọc thơ chữ to: Thơ : " 
Làm nghề như bố'; 
"Chiếc cầu mới"; " Xe 
chữa cháy"
 - Kể chuyện theo tranh 
có nội dung nói về về 
bác sĩ, chú bộ đội , công 
nhận, thợ xây…
- Kể chuyện sáng tạo với 
đồ dùng về chủ đề nghề 
nghiệp
- Trẻ kể chuyện với rối

- Thơ chữ to bài : 
Làm nghề như bố, 
Chú bộ đội hải - 
Truyện tranh, bộ sưu 
tập có nội dung nói về 
chủ đề ( chú bộ đội 
thợ xây, bác sĩ, công 
nhân…
Tranh truyện kể về 
bác sĩ, chú bộ đội , 
công nhận, thợ xây…
- Rối các loại : tay, 
hộp, ngón tay, que…
- Sa bàn, bàn. 

x x x
x x
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5
Góc

Nghệ 
thuật 

Sáng tạo 
cùng bé

- Trẻ thể hiện sự khéo léo 
của đôi bàn tay khi vẽ các 
hình đơn giản, rèn kỹ năng 
chấm màu, làm đồ dùng đồ 
chơi về chủ điểm nghề 
nghiệp
- Trẻ có kỹ năng cắt, xé các 
đường thẳng cong tạo thành 
tranh về chủ điểm nghề 
nghiệp
- Trẻ biết tự lựa chọn dụng 
cụ và nguyên vật liệu để tạo 
ra sản phẩm theo ý thích.

Trang trí đồ bằng các 
nguyên liệu: giấy vo, 
giấy màu, xốp màu, đề 
can, len…
- Làm vòng đeo tay, 
nhẫn
- Tô màu, trang trí tranh 
ảnh về chủ đề nghành 
nghề bằng nguyên liệu 
khác nhau
- Làm một số đồ dùng , 
đồ chơi bằng nguyên vật 
liệu khác nhau: giấy ăn, 
vòng tay, nhẫn,mũ ..
- Trang trí quần áo váy 
mũ.( Trang phục bác sĩ, 
chú bộ đội, công an, bán 
hàng, công nhân…
- Trẻ  vẽ  hoa, đồ dùng 
một số nghề quen 
thuộc:mũ bác sỹ, 
bút,bảng…
- Làm ca từ vỏ sữa; 
Trang trí bưu thiếp tặng 
cô"

-Tranh rỗng có hình 
ảnh về công việc như 
(về bác sĩ, chú bộ đội , 
công nhận, thợ xây…)
 - Các nguyên liệu: 
giấy vo, giấy màu, 
xốp màu, đề can, rơm 
khô, len, tạp chí, họa 
báo cũ, tranh ảnh 
quyển lịch treo tường 
cũ, vỏ hộp giấy, hộp 
nhựa, hồ dán, băng 
dính 2 mặt, đất nặn, 
bút dạ, sáp màu, hộp 
màu nước, bít lông, 
kéo con, bảng con…
- Mẫu gợi ý của cô: 
mẫu nặn vòng, làm 
nhẫn, cắt dán bằng 
các nguyên học liệu 

x x

X

x

X

x

x

6 Góc vận 
động

Bé yêu thể 
thao

- Trẻ biết thực hiện được các 
yêu cầu cửa từng trò chơi 
trong góc: vặn nắp chai 
boling, ném vòng, đá cầu, 
sâu giây bật xa, tung bóng, 
đi trong đường hẹp, bò theo 
đường dích dắc
- Phát triển khả năng khéo 
léo của trẻ khi tham gia các 
trò chơi.
- Trẻ hợp tác trong khi chơi.

- Số có các lỗ để trẻ sâu 
luồn dây
- Thảm xốp cho trẻ 
nghép
- Tung bóng 
- Bật xa
- Sâu giây
- Bò theo đường dích 
dắc

-Bóng , túi cát
-Tung bóng
- Đường hep đầu đội 
túi cát trải các nguyên 
liệu khác nhau: Nắp 
hộp, trẻ sỏi, bông...
- Đường rích rắc

x x x
x x
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